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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm 

sản và Thủy sản đã tiến hành lấy 05 mẫu giò chả và 05 mẫu trái cây để kiểm tra 

các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. 

Căn cứ kết quả kết quả test nhanh dư lượng hàn the và thuốc bảo vệ thực 

vật tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh các mẫu 

trên đều đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định (chi tiết có phụ lục 

kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo để 

cơ sở lấy mẫu và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:        
- Sở NN&PTNT (để bc); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các cơ sở chế biến thực phẩm (08); 

- Chi cục trưởng, các PCCT; 

- Lưu: VT,CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 

  



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số               /TB-QLCL ngày       tháng 8 năm 2023 của 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) 
 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu Nguồn gốc sản phẩm 

Chỉ tiêu 

kiểm tra 

Phương pháp 

thử nghiệm 

Giới hạn 

phát hiện 
Kết quả 

1.  Giò lụa G-CS 

Cơ sở sản xuất giò chả Cẩm Sơn, số 

nhà 69, đường Nguyễn Huy Tự, 

phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh;  

ĐT: 0916 013720 

Sản xuất tại cơ sở Hàn the Test nhanh - Âm tính 

2.  Giò lụa G-HK01 

Cơ sở sản xuất giò chả Nguyễn Thị 

Xuân, Khối 5, thị trấn Hương Khê, 

huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0973 659213 

Sản xuất tại cơ sở Hàn the Test nhanh - Âm tính 

3.  Giò lụa G-HK02 

Cơ sở sản xuất giò chả Trịnh Thị 

Thương, Khối 4, thị trấn Hương Khê, 

huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0985 710175 

Sản xuất tại cơ sở Hàn the Test nhanh - Âm tính 

4.  Giò lụa G-HK03 

Cơ sở sản xuất giò chả Đoàn Thị 

Hoa, Chợ Huyện, thị trấn Hương 

Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0985 671303 

Sản xuất tại cơ sở Hàn the Test nhanh - Âm tính 

5.  Giò lụa G-HK04 

Cơ sở sản xuất giò chả Lưu Thị Hoài, 

xóm 7 Phố Cường, Gia Phố, Hương 

Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0987 740129 

Sản xuất tại cơ sở Hàn the Test nhanh - Âm tính 

6.  Xoài cát X-HK05 

Cửa hàng hoa quả sạch Hà Bình, Chợ 

Huyện, thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0919 880486 

Miền Nam 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



7.  Thanh Long TL-CHK Cửa hàng hoa quả Nguyễn Thị Mai, 

Chợ Huyện, thị trấn Hương Khê, 

huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; 

ĐT: 0987 739738 

Bình Thuận 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

8.  Táo tàu T-CHK Nhập khẩu Trung Quốc 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

9.  Bưởi Phúc Trạch B-TTP1 
Cửa hàng Hoa quả Tân Thanh Phong, 

Số 156, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh 

ĐT: 0972 522679 

Hương Khê, Hà Tĩnh 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

10.  Bưởi Phúc Trạch B-TTP2 Hương Khê, Hà Tĩnh 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

 

Ghi chú:     - Kết quả tets nhanh trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra 

   - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham; 

Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham; Iprovalicarb; 

               - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; Profenofos; 

Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; Parathion; Omethoate; 

Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; Isofenphos methyl; Iprobenfos; 

Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; Chlorpyrifos methyl; Chlorpyrifos; 

Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate. 
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